KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 02 LỚP MẦM 2
(TỪ NGÀY 03/ 02 ĐẾN 07/02)

	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	- Bé điểm danh khi đến lớp nhận ra ký hiệu tên của mình
- Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi  mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng.
- Cho trẻ xem film về thế giới động vật, cho trẻ kể tên con vật trẻ biết

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: 
- Hít vào, thở ra. 
+ Tay:
- Đưa 2 tay lên  cao,  ra  phía trước  
 + Lưng, bụng, lườn:
- Quay sang trái, sang phải    
+Chân:
- Bước lên phía trước. 
- Bật tại chỗ 


	
Hoạt động học
Nội dung 1

	Khám phá:“ BÉ KHÔNG TRANH GIÀNH ĐỒ CHƠI”

	

Thể chất:“CHUYỀN BÓNG”
	Âm nhạc: “CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU” 
	[bookmark: _GoBack]LQVT: “XẾP TƯƠNG ỨNG 1-1”
	

TẠO HÌNH:" NẶN BÁNH CÓ HÌNH DÀI” (ĐỀ TÀI)
 

	Nội dung 2
	Thực hiện bài tập cùng trẻ phát triển toàn diện toán trang 18
	 LQVH: KC " cô bé quàng khăn đỏ"
	Thực hiện bài tập khám phá khoa học và xã hội trang 10 

	 Kỹ năng sống  “Kỹ năng nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng cách"
	LQVH “Con kiến leo cành đa”(đồng dao) 

	Chơi góc
	* Góc xây dựng: Xếp chuồng nuôi con vật bé yêu.
- Cô gợi ý trẻ cách sử dụng vật liệu mở để xếp hàng rào làm chuồng.
* Góc tạo hình:
- Luyện kỹ năng xoay tròn làm ổ trứng.
* Góc học tập:
- Domino
- Chiếc túi kỳ diệu
- Xếp hình từ các phần cho  trước
- Bé tập đếm
- Đoán xem con gì
- Cô vào chơi với trẻ trò chơi: Domino và so hình, sau đó cô rút ra cho trẻ tự chơi tiếp  
* Góc âm nhạc
- Chuẩn bị: máy, phách tre, gáo dừa, hoa, quạt,
 - Trẻ hát và múa theo các bài  hát mà trẻ thích

	Chơi ngoài trời
	- Đoán xem con gì
Quá trình phát triển của cây cối, môi trường sống, cách chăm sóc cây.
- Quan sát cây dây leo: dây gấc trẻ biết được dây dạng dây leo trên giàn, lá màu xanh, trái dạng tròn có nhiều gai nhỏ, có tên là trái gấc dùng đế chế biến thực phẩm có màu đẹp.
- Dạy trẻ để dây cho nhiều trái thì phải chăm sóc tưới cây.
- Cho trẻ nhắc lại tên trái gấc.
- Biết chơi hòa thuận phối hợp hoạt động với bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ. 
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài sân.
- Nhắc trẻ khi chơi không xô đẩy bạn, không chạy quá nhanh, không giành đồ chơi ki chơi.
- Chơi với cầu tuột, nhảy ô, ném bowling, chong chóng quay.

	Ăn ngủ, vệ sinh
	- Rèn nề nếp giờ ngủ: không nói chuyện, không gác chân qua mình bạn.
- Nhận biết đồ dùng để ngủ của trẻ nhận biết qua ký hiệu tên của trẻ.
- Biết tên một số món ăn hàng ngày: trứng rán, cá kho, canh rau, cơm, canh, mặn, xào, chiên. 
- Trò chuyện với trẻ về các món ăn mà trẻ biết
- Hỏi trẻ tên một số thực phẩm có trong món ăn.

	Học ngoại khóa
	Anh văn, Nhịp điệu
	Vẽ
	Anh văn, Nhịp điệu
	Vẽ
	

	Sinh hoạt chiều
	- Dạy trẻ biết xếp hàng và chờ đến lượt
	- Trẻ chơi trò chơi lắp ráp
	- Cho trẻ nghe nhạc
	- Đọc đồng dao: đi cầu đi quán
	- Cho trẻ chơi với đất nặn


 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2  THÁNG 02 LỚP MẦM 2
(TỪ NGÀY 10/ 02 ĐẾN 14/02)

	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	- Bé điểm danh khi đến lớp nhận ra ký hiệu tên của mình
- Cất đồ chơi đúng nơi ngăn nắp, sắp xếp đồ dùng gọn gàng.
- Giáo dục trẻ chơi với góc chơi sau khi chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi qui định mới sang góc khác chơi, biết giữ gìn đồ chơi không quăng, ném đồ chơi.
- Nhắc trẻ rửa tay trước khi vào lớp.


	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: 
- Hít vào, thở ra. 
+ Tay:
- Đưa 2 tay lên  cao,  ra  phía trước  
 + Lưng, bụng, lườn:
- Quay sang trái, sang phải    
+Chân:
- Bước lên phía trước. 
- Bật tại chỗ 


	
Hoạt động học
Nội dung 1
	Khám phá:“ AN TOÀN KHI Ở NHÀ”

	

Thể chất: “BẬT XA 20 - 25 cm”
	Âm nhạc: “TAY THƠM TAY NGOAN” VỖ THEO PHÁCH
	LQVT:“ ĐẾM TRÊN ĐỐI TƯỢNG TRONG PHẠM VI  2”
	

TẠO HÌNH:" XÉ DÁN HÀNG RÀO "

	Nội dung 2
	Thực hiện bài tập cùng trẻ phát triển toàn diện toán trang 20
	

 LQVH: KC "ĐÔI BẠN TỐT "
	
Thực hiện bài tập khám phá khoa học và xã hội trang 11

	

Kỹ năng sống  “Kỹ năng giúp đỡ người khác"
	

LQVH “Con mèo trèo cây cau”(đồng dao) 

	Chơi góc
	-  Tự chơi ở mức "Chủ dộng triển khai nội dung chơi, chơi với THTT, VTT và đóng vai"; Ở mức" Chơi theo các bạn"; và mức" Cần có sự gợi ý thường xuyên của cô  
* Góc phân vai :  
- Tranh mẫu: Các hình ảnh về nấu ăn, bộ đồ chơi nấu ăn ( nấu lẩu, đồ nướng )
- Cô gợi ý cho trẻ vào góc chơi và  tự xưng vai chơi
* Góc Tạo hình :
- Chuẩn bị : 
+ Viết chì màu, giấy, bàn.đất nặn,  màu nước
- Trẻ biết tay vịn tập, tay cầm bút  đúng để tô màu
- Giáo dục trẻ không quẹt viết chì  màu lên tập bạn.
* Góc xây dựng 
* Chuẩn bị: hình ảnh các mô  hình nhà, gỗ.....
- Trẻ xếp chồng các khối gỗ, xếp các hồ cá, xếp hàng rào.....
- Tập cho trẻ chia sẻ đồ chơi với  bạn và rủ bạn cùng chơi
* Góc văn học
- Đọc thơ " Cá ngủ ở đâu"
- Kể chuyện. xem tranh....
* Góc học tập
- Domino
- Xếp hình từ các phần cho  trước
- Cô hướng dẫn trẻ chơi và chơi cùng với trẻ, ghép tranh

	Chơi ngoài trời
	- Tham gia khi TC được GV bắt đầu, gợi ý ,đề nghị ,khích lệ 
- Chơi cát nước 
+ Chơi thả thuyền, câu cá.
+ In ình làm bánh
* Trò chơi dân gian
- Bún thun
* Chơi tự do
- Bật ô.
- Tưới cây.
- Chạy trong đường dích dắc


	Ăn ngủ, vệ sinh
	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất
- Trò chuyện với trẻ về các bữa ăn trong ngày
- Dạy trẻ phải ăn nhiều loại thực
- Rèn thao tác lau mặt cho trẻ

	Học ngoại khóa
	Anh văn, Nhịp điệu
	Vẽ
	Anh văn, Nhịp điệu
	Vẽ
	

	Sinh hoạt chiều
	- Trẻ hát và vận động  theo nhạc
	- Chơi đồ chơi lắp ráp
	- Trẻ làm mô phỏng động tác cá bơi, mèo chạy.
	-Bé tô màu
	- Chơi tự do



 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 02 LỚP MẦM 2
(TỪ NGÀY 17 / 02 ĐẾN 21 /02)

	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	- Bé điểm danh khi đến lớp nhận ra ký hiệu tên của mình
- Trả lời và đặt các câu hỏi" Ai", " Cái gì", " Ở đâu", " khi nào".
- Cho trẻ nghe tiếng kêu con vật đố trẻ con gì kêu? Con đã thấy con vật đó ở đâu?

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: 
- Hít vào, thở ra. 
+ Tay:
- Đưa 2 tay lên  cao,  ra  phía trước  
 + Lưng, bụng, lườn:
- Quay sang trái, sang phải    
+Chân:
- Bước lên phía trước. 
- Bật tại chỗ 


	
Hoạt động học
Nội dung 1

	
Khám phá: “QUAN SÁT CON CÁ”

	
Thể chất:“ BÒ CHUI QUA CỔNG”
	
Âm nhạc: " ĐỘI KÈN TÍ HON”
DẠY HÁT
	
LQVT: “GHÉP CÁC HÌNH HÌNH HỌC”
	
TẠO HÌNH:" XÉ DÁN LÁ VÀNG "

	Nội dung 2
	Thực hiện bài  tập cùng trẻ phát triển toàn diện tạo hình trang 7
	 LQVH: KC : "chú thỏ tinh khôn "
	Thực hiện bài  tập bộ phiếu thực hành tạo hình trang 4
	Kỹ năng sống :" Kỹ năng tự đi dép" 
	LQVH “Con kiến leo cành đa ”(đồng dao) 

	
Chơi góc
	- Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi:( Sinh hoạt của bé ở gia đình, trường học và lao động gần gũi)
 * Trò chơi phân vai : Bác sĩ
 -Chuẩn bị tranh mẫu bác  sĩ đang khám cho bệnh nhân.
- Đồ dùng đồ chơi bổ sung:  Ống nghe, hộp thuốc, giấy ghi  toa thuốc, viết, ống tiêm,  thuốc nhỏ mắt.
 Gợi ý cho trẻ chơi khám bệnh  phát thuốc, chích thuốc....
  * Góc âm nhạc: 
 Chuẩn bị: nhac, phách tre,  hoa cài tóc, quạt, hoa đeo tay
 * Góc văn học:
 - Chuẩn bị: Tranh kể chuyện, rối, truyện tranh
 - Trẻ tự vào chơi tập kể chuyện và xem truyện tranh.
* Góc xây dựng:
- Khu nhà xóm đạo biết sử dụng nguyên vật liệu mở dùng bông gòn làm mái nhà tuyết.
* Góc toán: 
- Ghép hình cây thông và Ông già Noel từ các hình hình học
* Góc tạo hình
- Làm trang trí nón, làm thiệp.
- Chơi với tình huống giả bộ đa dạng
* Góc bán hàng:
- Cửa hàng bán nón: Khả năng giao tiếp vai mua và vai bán.

	Chơi ngoài trời
	- Quá trình phát triển của cây cối, môi trường sống, cách chăm sóc cây.
- Cho trẻ quan sát cây đu đủ trẻ biết gọi tên cây đu đủ có nhiều lá to, nhiều nách lá, hoa đu đủ, để cây tươi tốt ra nhiều hoa phải tưới cây cho cây mau lớn.
 * Trò chơi vận động:
- Nhảy qua vũng nước 
  * Chơi tự do:
- Chơi in cát 
- Chuyền bóng
- Ném vòng vào cổ chai
- Đi theo dấu bàn chân

	Ăn ngủ, vệ sinh
	- Rèn nề nếp giờ ngủ: không nói chuyện, không gác chân qua mình bạn.
- Nhận biết đồ dùng để ngủ của trẻ nhận biết qua ký hiệu tên của trẻ.

	Học ngoại khóa
	Anh văn, Nhịp điệu
	Vẽ
	Anh văn, Nhịp điệu
	Vẽ
	

	Sinh hoạt chiều
	- Tô màu các con vật theo ý thích.

	- Bé chơi tự do
	- Tô màu trang phục bé yêu thích
	- Cho trẻ chơi với đất nặn, rèn  kỹ năng lăn dài, bẻ cong đất nặn
	- Chơi nhảy theo dấu bàn chân


 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 02 LỚP MẦM 2
(TỪ NGÀY 24 / 02 ĐẾN 28 /02)

	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	- Bé điểm danh khi đến lớp nhận ra ký hiệu tên của mình
- Trả lời và đặt các câu hỏi" Ai", " Cái gì", " Ở đâu", " khi nào".
- Cho trẻ nghe tiếng kêu con vật đố trẻ con gì kêu? Con đã thấy con vật đó ở đâu?

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: 
- Hít vào, thở ra. 
+ Tay:
- Đưa 2 tay lên  cao,  ra  phía trước  
 + Lưng, bụng, lườn:
- Quay sang trái, sang phải    
+Chân:
- Bước lên phía trước. 
- Bật tại chỗ 


	
Hoạt động học
Nội dung 1

	
Khám phá:“ AN TOÀN KHI TỰ CHƠI”

	
Thể chất:“ NÉM XA BẰNG 1 TAY”
	
Âm nhạc: “CON CHIM NON” VĐMH
	
LQVT: “TO HƠN – NHỎ HƠN – BẰNG NHAU”
	
TẠO HÌNH:"GẤP CON CHÓ "

	Nội dung 2
	Thực hiện bài tập cùng trẻ phát triển toàn diện tạo hình trang 2
	 LQVH: KC : "Bác gấu đen và hai chú thỏ" 
	Thực hiện bài tập cùng trẻ phát triển toàn diện tạo hình trang 2
	Kỹ năng sống  “"Kỹ năng phòng tránh nguy hiểm"
	LQVH “Con cua mà có hai càng” (đồng dao) 

	
Chơi góc
	* Trò chơi phân vai "chơi bác sĩ”
Đồ bác sĩ một số chai thuốc đã  hết, thuốc 
Bác sĩ khám bệnh, ghi toa  và  phát thuốc, cô vào tham gia  chơi với trẻ
* Trò chơi có luật
-Tìm đôi
- Đoán xem con gì
- Xếp hình từ các phần cho  trước
 - Cô cùng vào chơi với trẻ và  khích lệ trẻ rủ bạn cùng chơi
* Góc tạo hình:
- Luyện kỹ năng tô màu nước các con vật sống dưới nước.
* Góc văn học:
- Kể chuyện Gà tơ đi học
* Góc toán:
- Phân nhóm tìm con giúp mẹ


	Chơi ngoài trời
	- Tham gia khi TC được GV bắt đầu, gợi ý ,đề nghị ,khích lệ 
* Trò chơi dân gian
- Bún thun
* Chơi tự do
- Bật ô.
- Tưới cây.
 - Chạy trong đường dích dắc


	Ăn ngủ, vệ sinh
	- Chờ dến lượt
- Trẻ biết  chờ bạn rửa tay, lau mặt, đi vệ sinh, lấy dép không chen lấn xô bạn.
- Rèn  nề nếp trong giờ ăn, biết tự xúc ăn.


	Học ngoại khóa
	Anh văn, Nhịp điệu
	Vẽ
	Anh văn, Nhịp điệu
	Vẽ
	

	Sinh hoạt chiều
	Bắt chước vận động giống con  vật
	Chơi ghép hình các con vật.
	Trò chơi tìm đôi

	Chơi tự do:
	Chơi tự do:


 











